
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON  RẠNG ĐÔNG  11      
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: THỎ NGỌC 
 

TUẦN 01 - THÁNG 11/2024 (04/11/2024 – 08/11/2024) 
 

NỘI DUNG 
THỨ HAI 

04/11/2024 

THỨ BA 

05/11/2024 

THỨ TƯ 

06/11/2024 

THỨ NĂM 

07/11/2024 

THỨ SÁU 

08/11/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Trò chuyện về tâm trạng của trẻ khi đến lớp.  

- Dạy trẻ biết chào hỏi người lớn. 

- Dạy trẻ biết cất đồ dùng cá nhân đúng chỗ. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ.  

- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay:  Gà vổ cánh. 

- Lưng-bụng: Gà mổ thóc. 

- Chân: Gà bới đất. 

- Bật : Gà nhảy bụi rơm. 
 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Bật tại chỗ 

- GH2:Hát “Em tập 

lái ô tô”  

- GH1:Xếp đường đi 

- GH2:KC “ Đôi bạn 

nhỏ”   

-GH1: Màu vàng 

-GH2: Tập xé giấy 
-GH1: Nặn viên bi 

-GH2: Bé nói lời cảm 

ơn 

- GH1:Vđtn “Lời 

chào buổi sáng”  

- GH2:Xếp tháp   

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

 

- Tạo hình: tô màu con vật. 

- Hoạt động với đồ vật: luồn dây con vật. 

- NBTN : Các con vật. 

- NBPB:  màu vàng. 



“CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Giàn bí. 

- Trò chơi: “ Chim bay về tổ” 

- Trò chơi ôn luyện vận động: 

   + Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay. 

   + Ném bóng về phía trước. 

- Chơi tự do:  

   + Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay. 

   + Chơi trong khu vận động nhà trẻ. 

   + Chơi với bộ đồ chơi liên hoàn. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Đi vệ sinh đúng nơi qui định . 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 
 

 

 

- Đọc ca dao, đồng 

dao. 

 

-Lắp ráp tự do. 

 

 

- Đọc ca dao, đồng 

dao.  

 

 

-Hát ôn những bài đã 

học. 

 

- Xem phim hoạt 

hình. 

 

 

 

TUẦN 02 - THÁNG 11/2024 (11/11/2024 – 15/11/2024) 
 

NỘI DUNG 
THỨ HAI 

11/11/2024 

THỨ BA 

12/11/2024 

THỨ TƯ 

13/11/2024 

THỨ NĂM 

14/11/2024 

THỨ SÁU 

15/11/2024 

ĐÓN TRẺ 
- Dạy trẻ biết chào hỏi khi đến lớp. 

- Dạy trẻ biết cất đồ dùng cá nhân đúng chỗ. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ.  

- Hô hấp: Gà gáy 



- Tay:  Gà vổ cánh. 

- Lưng-bụng: Gà mổ thóc. 

- Chân: Gà bới đất. 

- Bật : Gà nhảy bụi rơm. 
 

 

GIỜ HỌC 

- GH1:Bật qua vạch 

kẽ 

- GH2:Ôn “Em búp 

bê”  

- GH1: Xếp hàng rào 

- GH2: Ôn thơ “Yêu 

mẹ” 

 

- GH1:Vẽ cỏ  
- GH2: Ôn màu đỏ- 

vàng  

- GH1: Con cá 

- GH2: Đồng dao 

“Tay đẹp” 
. 

-GH1:KC “Thỏ 

ngoan”  

-GH2: Nghe hát 

“Cò lả”  

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

 

- Tạo hình: tô màu con vật. 

- Hoạt động với đồ vật: luồn dây con vật. 

- NBTN : Các con vật quen thuộc. 

- NBPB:  ôn nhận biết màu đỏ- màu xanh- màu vàng. 

 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Cây bạc hà. 

- Trò chơi: “ Bóng tròn to” 

- Trò chơi ôn luyện vận động: 

   + Bật tại qua vạch kẽ. 

   + Ném bóng về phía trước. 

- Chơi tự do:  

   + Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay. 

   + Chơi trong khu vận động nhà trẻ. 

   + Chơi với xe chòi chân. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Đi vệ sinh đúng nơi qui định . 



HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

-Đọc đồng dao- ca dao. 

 

-Hát và vận động các 

bài hát đã học. 
-Lắp ráp tự do. - Nghe cô kể 

chuyện . 

 

-Xem phim hoạt 

hình. 

 

         

TUẦN 03 - THÁNG 11/2024 (18/11/2024 – 22/11/2024) 
 

NỘI DUNG 
THỨ HAI 

18/11/2024 

THỨ BA 

19/11/2024 

THỨ TƯ 

20/11/2024 

THỨ NĂM 

21/11/2024 

THỨ SÁU 

22/11/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Dạy trẻ biết đến trường bằng phương tiện gì. 

- Dạy trẻ biết chào hỏi khi đến lớp. 

- Dạy trẻ biết cất đồ dùng cá nhân đúng chỗ. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ. 

- Hô hấp: Gà gáy. 

- Tay:  Gà vổ cánh. 

- Lưng-bụng: Gà mổ thóc. 

- Chân: Gà bới đất. 

- Bật : Gà nhảy bụi rơm. 
 

 

GIỜ HỌC 

- GH1:Bò chui qua 

cổng  

- GH2:Vđtn “Rửa 

mặt như mèo”   

- GH1:Xâu hạt màu 

vàng  

- GH2:Thơ “Bắp cải 

xanh  

LỄ NHÀ GIÁO 

VIỆT NAM 

- GH1: Con mèo 

- GH2: Tập KN 

xếp cạnh 

- GH1:Nghe hát 

“Lý cây bông” 

- GH2:Ôn KC “ 

Cháu chào ông ạ”  

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

 

- Tạo hình: tô màu con vật. 

- Hoạt động với đồ vật: luồn dây con vật. 

- NBTN : Các con vật quen thuộc. 

- NBPB:  ôn nhận biết màu đỏ- màu xanh- màu vàng. 

 

CHƠI 

NGOÀI 
- Quan sát: Cây bạc hà. 



TRỜI - Trò chơi: “ Bóng tròn to” 

- Trò chơi ôn luyện vận động: 

   + Bật tại qua vạch kẽ. 

   + Tâng bóng.  

- Chơi tự do:  

   + Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay. 

   + Chơi trong khu vận động nhà trẻ. 

   + Chơi với xe chòi chân. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Đi vệ sinh đúng nơi qui định . 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Đọc đồng dao- ca 

dao. 

 

-Hát ôn những bài đã 

học. 

 

-Nghe cô đọc thơ. 

 

- Lắp ráp tự do. 

 

-Xem phim hoạt 

hình. 

 

 

         

TUẦN 04 - THÁNG 11/2024 (25/11/2024 – 29/11/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

25/11/2024 

THỨ BA 

26/11/2024 

THỨ TƯ 

27/11/2024 

THỨ NĂM 

28/11/2024 

THỨ SÁU 

29/11/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Dạy trẻ biết chào hỏi khi đến lớp. 

- Dạy trẻ biết đi đường an toàn. 

- Dạy trẻ biết cất đồ dùng cá nhân đúng chỗ. 

 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ. 

- Hô hấp: Gà gáy. 

- Tay:  Gà vổ cánh. 

- Lưng-bụng: Gà mổ thóc. 



- Chân: Gà bới đất. 

- Bật : Gà nhảy bụi rơm. 
 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Bò trườn qua 

vật cản. 

- GH2:Nghe hát “Ru 

con”   

- GH1:Xâu xen kẽ 

xanh- vàng  

- GH2: Vđtn “Cô và 

mẹ”  

- GH1: Hình chữ 

nhật 

- GH2:Tập lăn dài  

 

- GH1:Con chó 

- GH2: Ôn “Bò chui 

qua cổng” 
 

- GH1:Thơ “Đi 

dép” 

- GH2:Luồn dây 

con vật   

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

 

- Vân động theo nhạc những bài quen thuộc. 

- Hoạt động với đồ vật: Rèn kỹ năng xếp chồng- xếp cạnh. 

- NBPB:  màu đỏ- màu xanh- màu vàng. 

- Tạo hình : in khuôn bằng màu nước. 

- Góc văn học: Xem tranh truyện. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Cây cau. 

- Trò chơi: “ Bóng tròn to” 

- Trò chơi ôn luyện vận động: 

   + Bò chui qua cổng. 

   + Ném bóng vào đích xa 1m. 

- Chơi tự do:  

   + Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay. 

   + Chơi trong khu vận động nhà trẻ. 

   + Chơi với xe chòi chân. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Đi vệ sinh đúng nơi. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Lắp ráp tự do. 

 

-Xem phim hoạt hình. 

 

- Nghe hát nhạc dân ca 

 

-Múa hát các bài 

quen thuộc. 

- Nghe các bài hát, 

bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp 

với độ tuổi. 



 

 

 

 

 

 


